
Phụ lục 01

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC MUA SẮM
Giống lúa lai VT 868, VT 404, Quốc tế 1, Syn 98 và giống lúa thuần Tẻ nương Hà Giang

(Kèm theo Quyết định số:     1452   /QĐ-UBND ngày    10   /5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT Tên hàng hoá Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

1 Giống lúa VT 868 Việt Nam Túi (0,8 kg) 3.000

2 Giống lúa VT 404 Trung Quốc Túi (0,8 kg) 1.301

3 Giống lúa Quốc tế 1 Trung Quốc Túi (0,8 kg) 1.130

4 Giống lúa Syn 98 Ấn Độ Túi (1 kg) 6.617

5 Giống lúa Tẻ nương Việt Nam Túi (1 kg) 2.893

Tổng cộng 14.941
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Phụ lục 02

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN
Gói thầu: hỗ trợ mua giống lúa lai 3 dòng lai VT 868, VT 404, Quốc tế 1, Syn 98 và giống lúa thuần Tẻ nương Hà Giang hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng

giống mới năm 2024

(Kèm theo Quyết định số:     1452   /QĐ-UBND ngày    10   /5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT Nội dung thực hiện Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Dự toán thực hiện Chênh lệch Ghi chú

I Chi phí mua sắm 1.508.465.000

1 Giống lúa VT 868 Túi (0,8 kg) 3.000 130.000 390.000.000
Đơn giá theo VB trả lời số 356/TCKH-NS ngày
25/4/2024 của Phòng TCKH; Chứng thư thẩm định
giá số 0302/23TVH/CTTĐG-VQ ngày 15/2/2023,
Báo cáo thẩm định giá số 0302/23TVH/BC-VQ ngày
15/2/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và
Giám định Hà Thành

2 Giống lúa VT 404 Túi (0,8 kg) 1.301 125.000 162.625.000

3 Giống lúa Quốc tế 1 Túi (0,8 kg) 1130 140.000 158.200.000

4 Giống lúa Syn 98 Túi (1 kg) 6617 93.000 615.381.000

5 Giống lúa Tẻ nương Túi (1 kg) 2893 63.000 182.259.000

II Chi phí khác 17.535.000

1 Chi phí Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT 5.000.000 Khoản 4, 5, 6 điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP
ngày 27/2/2024 của Chỉnh Phủ; Quyết định số
1080/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của Chủ tịch
UBND huyện Văn Quan2 Chi phí Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết

quả lựa chọn nhà thầu 5.000.000

3 Chi phí thẩm định giá 7.535.000
Vb trả lời giá số 356/TCKH-KHĐT ngày
25/4/2024 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Văn
Quan

Tổng cộng 1.526.000.000

(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm hai mươi sáu triệu đồng ./.)
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Phụ lục 03

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 Gói thầu: hỗ trợ mua giống lúa lai 3 dòng lai VT 868, VT 404, Quốc tế 1, Syn 98 và giống lúa thuần Tẻ nương Hà Giang hỗ trợ cho người trồng lúa để áp

dụng giống mới năm 2024

(Kèm theo Quyết định số:     1452   /QĐ-UBND ngày    10   /5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT
Tên
chủ
đầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng) Nguồn vốn

Hình
thức
lựa

chọn
nhà
thầu

Phương
thức
lựa

chọn
nhà
thầu

Thời
gian tổ

chức lựa
chọn nhà

thầu

Thời
gian bắt
đầu tổ

chức lựa
chọn nhà

thầu

Loại
hợp
đồng

Thời
gian
thực

hiện gói
thầu

Tùy
chọn
mua
thêm

Giám sát
hoạt
động

đấu thầu
Tên gói thầu  Tóm tắt công việc chính

của gói thầu

1

Phòng
Nông
nghiệp
và Phát

triển
Nông
thôn

huyện
Văn
Quan

Gói thầu 01:
Tư vấn lập E-
HSMT và đánh
giá E- HSDT

Lập hồ sơ mời thầu và
đánh giá hồ sơ dự thầu
của các nhà thầu tham dự,
báo cáo chủ đầu tư xem
xét. Hoàn thành nghĩa vụ
theo hợp đồng ký kết với
chủ đầu tư

5.000.000

Nguồn kinh phí tại
Quyết định số

4888/QĐ-UBND ngày
22/12/2023 của

UBND huyện Văn
Quan về việc giao chỉ
tiêu kế hoạch và dự
toán ngân sách Nhà

nước năm 2024;
Quyết định số 660/QĐ-

UBND ngày
04/3/2024 của UBND
huyện Văn Quan về
việc điều chỉnh kế

hoạch vốn sự nghiệp
kinh tế năm 2024 (sự
nghiệp nông nghiệp,
sự nghiệp thủy lợi,
kinh phí hỗ trợ đất

trồng lúa).

Chỉ
định
thầu
(rút
gọn)

15 ngày Quý II Trọn
gói 15 ngày Không

có
Không đề

xuất

2

Gói thầu 02:
Tư vấn thẩm
định E-HSMT
và thẩm định
kết quả lựa chọn
nhà thầu

Thực hiện thẩm định E-
HSMT và kết quả lựa
chọn nhà thầu. Hoàn
thành nghĩa vụ theo hợp
đồng ký kết với chủ đầu
tư

5.000.000

Chỉ
định
thầu
(rút
gọn)

15 ngày Quý II Trọn
gói 15 ngày Không

có
Không đề

xuất
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Gói thầu 03:
Mua giống lúa
lai VT 868, VT
404, Quốc tế 1,
Syn 98 và giống
lúa thuần Tẻ
nương Hà
Giang

Thực hiện mua sắm giống
lúa lai VT 868, VT 404,
Quốc tế 1, Syn 98 và
giống lúa thuần Tẻ nương
Hà Giang

1.508.465.000

Chào
hàng
cạnh
tranh

Một giai
đoạn

một túi
hồ sơ

15 ngày Quý II Trọn
gói 45 ngày Không

có
Không đề

xuất

Tổng giá gói thầu 1.518.465.000

(Bằng chữ: một tỷ năm trăm mười tám triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng./.) 

Phòng
Nông
nghiệp
và Phát

triển
Nông
thôn

huyện
Văn
Quan

Nguồn kinh phí tại
Quyết định số

4888/QĐ-UBND ngày
22/12/2023 của

UBND huyện Văn
Quan về việc giao chỉ
tiêu kế hoạch và dự
toán ngân sách Nhà

nước năm 2024;
Quyết định số 660/QĐ-

UBND ngày
04/3/2024 của UBND
huyện Văn Quan về
việc điều chỉnh kế

hoạch vốn sự nghiệp
kinh tế năm 2024 (sự
nghiệp nông nghiệp,
sự nghiệp thủy lợi,
kinh phí hỗ trợ đất

trồng lúa).
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